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Câu 1. Để đảm bảo được lợi nhuận tối đa ở Việt Nam, ngoài việc đẩy mạnh khai thác thuộc địa, thực dân Pháp còn
	A. câu kết với tư bản nước ngoài bóc lột nhân dân.
	B. dựa vào tông thất triều đình bóc lột nhân dân.
	C. đặt thêm nhiều loại thuế vô lý đối với nhân dân.
	D. khai khẩn đất hoang thành lập đồn điền cao su.
Câu 2. Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là
	A. sử dụng bạo động chưa có cơ sở chính đáng.
	B. chưa thấy được sứ mệnh của khối đoàn kết.
	C. tìm đến Nhật Bản chưa đúng thời điểm.
	D. ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm, nguy hiểm.
Câu 3. Trong cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam chủ yếu là do
	A. muốn ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp nhẹ.
	B. muốn cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.
	C. nguồn nhân lực Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu.
	D. thị trường Việt Nam nhỏ hẹp không đáp ứng yêu cầu phát triển.
Câu 4. Để tìm con đường cứu nước, năm 1905 Phan Bội Châu đã nhờ đến quốc gia nào?
	A. Nam Phi.		B. Liên Xô.	
	C. Thái Lan		D. Nhật Bản.
Câu 5. Nhân tố chủ quan dẫn đến sự xuất hiện của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì?
	A. Tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
	B. Ảnh hưởng từ cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc.
	C. Thành công của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.
	D. Tiếp thu trào lưu vô sản từ tác phẩm Đường Kách Mệnh.
Câu 6. Giai cấp mới nào xuất hiện ở Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa đầu tiên của thực dân Pháp?
	A. Binh lính.		B. Công nhân.	
	C. Quý tộc.		D. Địa chủ.
Câu 7. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?
	A. Đòi quyền lợi về kinh tế.	B. Đòi quyền tự do dân chủ.
	C. Đòi quyền tự do hạnh phúc.	D. Đòi quyền lợi về chính trị.
Câu 8. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã chi phối đến Việt Nam?
	A. Các nước Đông Nam Á.	B. Nhật Bản và Trung Quốc.
	C. Pháp và Liên Xô.	D. Liên Xô và Trung Quốc.
Câu 9. Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đã làm cho nền nông nghiệp nước ta có chuyển biến như thế nào?
	A. Kinh tế đồn điền phát triển mạnh.	B. Phá vỡ thế độc canh cây lúa.
	C. Hiện đại hóa nền nông nghiệp.	D. Cải tiến các phương thức canh tác.
Câu 10. Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết mượn danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống Chiếu Cần Vương ở đâu?
	A. Sơn phòng Ấu Sơn.	B. Phòng tuyến Như Nguyệt.
	C. Sơn phòng Tân Sở.	D. Phòng tuyến Chí Hòa.
Câu 11. Tư tưởng nào ngày càng mất vai trò chi phối trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?
	A. Dân sinh, dân chủ.	B. Yêu nước, thân dân.
	C. Tự do, bình đẳng.	D. Trung quân, ái quốc.
Câu 12. Tác động tích cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến nền kinh tế Việt Nam là
	A. góp phần xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến.
	B. thay đổi tính chất nền kinh tế tự túc ở Việt Nam.
	C. xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
	D. phát triển nền kinh tế tiền tư bản chủ nghĩa.
Câu 13. Mục tiêu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam là
	A. khai thác tài nguyên của Việt Nam.	B. vơ vét sức người, sức của nhân dân.
	C. khai thác mỏ để xuất khẩu kiếm lời.	D. cạnh tranh thị trường đất đai với Anh
Câu 14. Những người đi tiên phong trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX là
	A. Nguyễn Ái Quốc, Tăng Tử Kính.	B. Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu.
	C. Phan Bội Châu, Nguyễn Trường Tộ.	D. Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám.
Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến thất bại của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương là
	A. không có sự viện trợ, giúp đỡ từ bên ngoài.
	B. do quân lực của thực dân Pháp còn mạnh.
	C. hạn chế về đường lối, phương pháp tổ chức và lãnh đạo.
	D. chưa xây dựng được khối đại đoàn kết, còn bị chia rẽ.
Câu 16. Nhân tố nào là chất xúc tác thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong nhân dân, kéo dài hơn 10 năm cuối thế kỷ XIX  mới chấm dứt?
	A. Pháp tiến hành khai thác thuộc địa.	B. Xuất hiện các sách báo hiện đại.
	C. Khởi nghĩa nông dân ở nhiều nơi.	D. Sự ra đời của Chiếu Cần Vương.
Câu 17. Một trong những cơ sở quan trọng tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta vào đầu thế kỉ XX là
	A. Sự nảy sinh những lực lượng xã hội mới.
	B. Du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
	C. Chính sách khai thác bóc lột tàn bạo của Pháp.
	D. Những chuyển biến trong cơ cấu nền kinh tế.
Câu 18. Chủ trương của Hội Duy tân (1904) là đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, sau đó thiết lập ở Việt Nam chính thể
	A. dân chủ chủ nô.	B. quân chủ lập hiến.
	C. dân chủ đại nghị.	D. cộng hòa liên bang.
Câu 19. Đầu thế kỷ XX, xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ
	A. xuất phát từ những truyền thống cứu nước khác nhau.
	B. chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau.
	C. có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc.
	D. chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau.
Câu 20. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
	A. khởi nghĩa Ba Đình.	B. khởi nghĩa Hùng Lĩnh.
	C. khởi nghĩa Yên Thế.	D. khởi nghĩa Đô Lương.
Câu 21. Giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu gì?
	A. Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu.
	B. Chặn đánh các đoàn xe vận tải của quân Pháp.
	C. Đẩy mạnh các hoạt động càn quét quân địch.
	D. Quân đội được phiên chế thành 15 quân thứ.
Câu 22. Bộ chỉ huy của phong trào Cần Vương trong giai đoạn từ 1885 - 1888 đóng tại địa bàn thuộc hai tỉnh nào?
	A. Quảng Bình và Hà Tĩnh.	B. Quảng Nam và Bình Định.
	C. Thanh Hóa và Đà Nẵng.	D. Quảng Bình và Hải Dương.
Câu 23. Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức
	A. phong trào Duy tân.	B. phong trào Đồng khởi.
	C. phong trào chống thuế.	D. phong trào Đông du.
Câu 24. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng chuyển biến xã hội Việt Nam dưới tác động cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp?
	A. Một bộ phận nông dân bị mất đất phải bán sức lao động và trở thành công nhân.
	B. Xã hội chồng chéo nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là mâu thuẫn với thực dân Pháp.
	C. Cơ cấu xã hội biến đổi, bên cạnh hai giai cấp cũ, xuất hiện các tầng lớp mới.
	D. Cơ cấu xã hội không thay đổi, hai giai cấp cơ bản vẫn là nông dân và địa chủ.
Câu 25. Vị tướng tham gia khởi nghĩa Hương Khê đồng thời có tài năng trên lĩnh vực chế tạo vũ khí là
	A. Cao Thắng.		B. Cao Tuyển.	
	C. Hồ Nguyên Trừng.		D. Trần Đại Nghĩa.
Câu 26. So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế có sự khác biệt căn bản là
	A. mục tiêu đấu tranh và lực lượng lãnh đạo.	B. lực lượng tham gia và kỹ thuật tác chiến.
	C. phương pháp và hình thức đấu tranh.	D. đối tượng và hình thức đấu tranh.
Câu 27. Phan Bội Châu chủ trương đấu tranh giải phóng dân tộc theo trình tự nào dưới đây?
	A. Cứu dân trước, cứu nước sau.	B. Tiến hành song song hai nhiệm vụ.
	C. Phát triển kinh tế sau đó giành độc lập.	D. Cứu nước trước, cứu dân sau.
Câu 28. Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào dưới đây đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam?
	A. Tư sản dân tộc.	B. Tư sản mại bản.
	C. Sĩ phu yêu nước tiến bộ.	D. Bình dân thành thị.
Câu 29. Yếu tố nào sau đây không đúng với đặc điểm của khởi nghĩa Hương Khê?
	A. Có căn cứ địa vững chắc.	B. Có vũ khí tối tân, hiện đại.
	C. Có nhiều tướng lĩnh tài ba.	D. Có nhiều trận đánh nổi tiếng.
Câu 30. Vì sao khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
	A. Có lãnh đạo tài giỏi, tổ chức chặt chẽ, gây cho Pháp những tổn thất nặng nề.
	B. Quy mô căn cứ lớn, vũ khí hiện đại, binh lính được đào tạo có kỷ luật.
	C. Có lãnh đạo tài giỏi, lực lượng chủ yếu là tướng sĩ có nhiều kinh nghiệm.
	D. Căn cứ địa vững chắc, gây nhiều tổn thất nghiệm trọng cho quân Pháp.
Câu 31. Mục tiêu tấn công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5-7-1885 là
	A. tòa Khâm sứ và điện Kính Thiên.	B. Hoàng Lăng và điện Kính Thiên.
	C. tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.	D. đồn Mang Cá và phủ Toàn quyền.
Câu 32. Đội ngũ công nhân Việt Nam hình thành cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, có nguồn gốc chủ yếu từ
	A. dân nghèo thành thị.	B. nông dân bị tước ruộng đất.
	C. những địa chủ bị phá sản.	D. tầng lớp thương nhân.
Câu 33. Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong khởi nghĩa Yên Thế là
	A. dân tộc Tày.		B. thợ thủ công.	
	C. binh lính.		D. nông dân.
Câu 34. Sau khi ký hiệp ước Hắc-măng và Pa-tơ-nốt, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?
	A. Toàn thể dân tộc Việt Nam.	B. Một số quan lại yêu nước.
	C. Hoàng thất triều đình Huế.	D. Văn thân, sĩ phu yêu nước.
Câu 35. Công trình thép đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam dưới thời Toàn quyền Đông Dương Pôn Đu-me là
	A. cầu Hiền Lương.	B. cầu Bình Lợi.
	C. cầu Long Biên.	D. cầu Thị Nghè.
Câu 36. Khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là
	A. tìm cách giảng hoà với địch.	B. tự sát bảo toàn khí tiết.
	C. tích luỹ lương thực, vũ khí.	D. xây dựng quân đội tinh nhuệ.
Câu 37. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào
	A. nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, quân sự.
	B. cướp ruộng đất, khai thác mỏ, giao thông vận tải.
	C. nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp
	D. ngoại thương, giáo dục, giao thông vận tải.
Câu 38. Khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Hương Khê có điểm chung nào sau đây?
	A. Tổ chức lực lượng thành15 quân thứ.	B. Vận dụng linh hoạt lối đánh du kích.
	C. Pham vị hoạt động ở 4 tỉnh Trung Kì.	D. Căn cứ chính đặt ở vùng núi trung du.
Câu 39. Phong trào Cần Vương (giai đoạn từ 1885 - 1888) được đặt dưới sự chỉ huy của ai?
	A. vua Hàm Nghi và Nguyễn Văn Tường.	B. Phạm Phú Thứ và Trần Xuân Soạn.
	C. vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.	D. Nguyễn Ái Quốc và Tôn Thất Thuyết.
Câu 40. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần nhất, thực dân Pháp chú trọng xây dựng các công trình giao thông nhằm
	A. thực hiện khai hóa văn minh cho nhân dân ta.
	B. phát triển kinh tế, văn hóa ở vùng sâu vùng xa.
	C. phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân ta.
	D. phục vụ nhu cầu khai thác và mục đích quân sự.

-------------------Hết------------------
Học sinh không dùng tài liệu; giám thị không giải thích gì thêm.
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